
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

214 Khu phố Tường Thành, Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

24/02/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG HẢI VIỆT

3502447573

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa thiết bị điện 3314

2. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Kiểm định, thí nghiệm máy biến áp các loại, vật tư và 
phụ kiện thiết bị ngành điện, điện tử 

7490

3. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm định an toàn điện

7120

4. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

5. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

6. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

7. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

8. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió; Lắp đặt hệ thống điện dân dụng và công nghiệp, 
điện tử (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ 
sở)

4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG HẢI 
VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911156777
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. 
Bán buôn mô tơ, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển 
điện; Bán buôn linh kiện điện thoại và máy vi tính. Bán buôn 
máy móc, thiết bị an toàn, thiết bị báo cháy, báo trộm, camare 
quan sát; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác trong mạch 
điện); Bán buôn máy móc thiết bị ngành in, photo, fax. Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi)

4659

10. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió; Xây dựng hệ thống điện dân dụng và công nghiệp;

4221

11. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử; - Tư 
vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin; - Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn 
mạng và thông tin; - Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu 
và khai thác cơ sở dữ liệu - Dịch vụ quản trị, bảo quản, bảo trì 
hoạt động của phần mềm về hệ thống thông tin;

6209

13. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị điện tử như máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi; Máy vi tính để bàn, máy tính xách tay; Ổ 
đĩa từ, các thiết bị lưu giữ khác; Máy in; Bộ vi sử lý; Bàn 
phím; Chuột máy tính, cần điều khiển, bi xoay;

9511(Chính)

14. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

15. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

16. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Bảo hành các sản phẩm, thiết bị phục vụ ngành điện 
tử, tin học, phát thanh truyền hình, thiết bị bưu chính viễn 
thông, thiết bị văn phòng 

3312

17. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

18. Lập trình máy vi tính 6201

19. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

20. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

21. Cổng thông tin
Chi tiết : Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Trừ hoạt 
động báo chí);

6312

22. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

23. Hoạt động viễn thông có dây 6110

24. Hoạt động viễn thông không dây 6120

25. Hoạt động viễn thông khác 6190
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26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm

4649

27. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn giấy; Bán buôn mực; Bán buôn băng keo; 
bán buôn giấy in, giấy nhám, giấy trang trí, giấy vụn, bao bì 
giấy, ni long; Bán buôn mực in;

4669

28. In ấn 1811

29. Dịch vụ liên quan đến in 1812

30. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính);

7730

32. Quảng cáo 7310

33. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí (Trừ các 
sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc hại 
tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách)

4761

34. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn nước uống đóng chai, đóng bình;

4633

35. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô;

7710

36. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng và theo 
tuyến cố định;

4932

37. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn sim card điện thoại, thẻ internet, thẻ sim;

4652

38. Xây dựng nhà để ở 4101

39. Xây dựng nhà không để ở 4102

40. Xây dựng công trình đường bộ 4212

41. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

42. Phá dỡ 4311

43. Chuẩn bị mặt bằng 4312

44. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt, thép, nhôm, Inox

4662

45. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng

4663

46. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

47. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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10.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       077083001938
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Bà Rịa, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Xóm Rẫy, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC VIỆT Nam

10/12/1983 Kinh Việt Nam

06/03/2019 Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 24/02/2021 đến ngày 26/03/2021


